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Nội
dung
kiến
thức

Phần I Phần II Phần III
Biết Hiểu Vận

dụng
Biết Hiểu Vận

dụng
Biết Hiểu Vận

dụng
1. 
Thành 
phần 
của 
nguyên 
tử

5 1 2 2 1

2. 
Nguyên
tố hoá 
học

5 1 1 2 2 2 1

3. Cấu
trúc lớp

vỏ
electro

n

3 1 1 3 4 1

4. Tổng
hợp

1 1

Tổng 13 1 4 3 7 6 4 2
Điểm 4,5 4,0 1,5


